Phụ lục 1a
Tên Tổ chức báo cáo:
.....................
BÁO CÁO TỔNG HỢP
Các giao dịch có giá trị lớn (của cá nhân)
(Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BXD hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản)
	STT
	Ngày ký hợp đồng giao dịch
	Tên BĐS giao dịch, địa điểm BĐS
	Giấy tờ nhận dạng của khách hàng (Người mua) (4)
	Chủ sở hữu bất động sản (người bán) (5)
	Số tiền giao dịch (triệu đồng)
	Số lượng giao dịch
	Hình thức thanh toán
	Ghi chú

	
	
	
	Tên khách hàng
	Địa chỉ khách hàng
	Số CMND (hoặc hộ chiếu)
	Mã số thuế của khách hàng (nếu có)
	Tên chủ sở hữu BĐS
	Địa chỉ
	Số CMND (hoặc ĐKKD)
	Tên người đại diện nếu chủ sở hữu là tổ chức
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU (10)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (11)


Phụ lục 1b
Tên Tổ chức báo cáo:
.....................
BÁO CÁO TỔNG HỢP
Các giao dịch có giá trị lớn (của tổ chức)
(Kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BXD. hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản)
	STT (1)
	Ngày giao dịch (2)
	Tên BĐS, loại BĐS, vị trí địa điểm (3)
	Giấy tờ nhận dạng tổ chức (bên mua)(4)
	Chủ sở hữu bất động sản (bên bán) (5)
	Số tiền giao dịch (triệu đồng) (6)
	Số lượng giao dịch (7)
	Hình thức thanh toán (8)
	Ghi chú (9)

	
	
	
	Tên tổ chức (tên đầy đủ, tên tiếng Anh, tên viết tắt)
	Địa chỉ
	Số đăng ký KD của công ty
	Người đại diện của tổ chức
	Tên chủ sở hữu
	Địa chỉ
	Số CMND (hoặc ĐKKD)
	Người đại diện (nếu là tổ chức)
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU (10)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (11)


Ghi chú:
(2) Ngày, tháng, năm phát sinh giao dịch;
(3) Ghi đầy đủ tên bất động sản, loại bất động sản, vị trí địa điểm bất động sản
(4) Ghi đầy đủ, chi tiết từng cột; nếu không có thông tin, ghi “không”;
(5) Ghi tổng số tiền giao dịch;
(6) Ghi số lượng bất động sản được giao dịch;
(7) Ghi hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay thông qua ngân hàng;
(8) Loại bất động sản giao dịch là nhà, đất, bất động sản khác (ghi rõ là loại hình bất động sản gì); 
(9) Cán bộ chịu trách nhiệm về phòng chống rửa tiền tại đơn vị ký, ghi đầy đủ họ và tên;
(10) Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu;
( Mẫu báo cáo lập dưới dạng file excel). 
Phụ lục 2
Tên Tổ chức báo cáo:
..............................
BÁO CÁO GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐÁNG NGỜ
(Đính kèm Thông tư số:12/2011/TT-BXD hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản)
	PHẢI ĐIỀN ĐỦ THÔNG TIN VÀO CÁC MỤC YÊU CẦU
(Xem phần hướng dẫn điền báo cáo)
	 

	Báo cáo này có sửa đổi hay bổ sung báo cáo nào trước không?

	 Không 
	 Có: - Số của báo cáo được sửa đổi:
          - Ngày của báo cáo được sửa đổi:
          - Nội dung sửa đổi:

	Phần I
	THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC BÁO CÁO

	1. Thông tin về tổ chức báo cáo 

	a. Tên tổ chức báo cáo: 
 - Người đại diện theo pháp luật:

	b. Địa chỉ (số nhà, đường/phố):

	Quận/Huyện/Thị trấn:
	Tỉnh/Thành phố:
	Quốc gia:

	c. Điện thoại liên lạc: 
	d. Fax:

	đ. Tên chi nhánh/phòng giao dịch phát sinh giao dịch:

	e. Địa chỉ (số nhà, đường/phố): 

	Quận/Huyện/Thị trấn:
	Tỉnh/Thành phố:
	Quốc gia:

	g. Điện thoại liên lạc: 
	h. Fax:

	2. Thông tin về người lập báo cáo:

	a. Họ và tên (đầy đủ):

	b. Điện thoại cố định: 
	c. Điện thoại di động:

	d. Bộ phận công tác:

	Phần II
	THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨCTHỰC HIỆN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (bên mua)

	1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch (người mua): 

	a. Họ và tên (đầy đủ):

	b. Ngày sinh:

	c. Nghề nghiệp:

	d. Quốc tịch:

	đ. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, đường/phố):

	Quận/Huyện/Thị trấn:
	Tỉnh/Thành phố:
	Quốc gia:

	e. Nơi ở hiện tại (số nhà, đường phố):

	Quận/Huyện/Thị trấn:
	Tỉnh/Thành phố:
	Quốc gia:

	g. Số CMT: 
	Ngày cấp: 
	Nơi cấp:

	h. Số hộ chiếu (còn hiệu lực):
	Ngày cấp: 
	Nơi cấp:

	i. Điện thoại cố định: 
	k. Điện thoại di động:

	 Hoạt động bình thường
	 Bất thường nêu rõ lý do:


	2. Thông tin về tổ chức thực hiện giao dịch (bên mua)

	2.1. Thông tin về tổ chức 

	a. Tên đầy đủ của tổ chức:

	b. Tên tiếng nước ngoài (nếu có):

	c. Tên viết tắt:

	d. Địa chỉ (số nhà, đường/phố):

	Quận/Huyện/Thị trấn:
	Tỉnh/Thành phố:
	Quốc gia:

	đ. Giấy phép thành lập số: 
	Ngày cấp: 
	Nơi cấp: 

	e. Đăng ký kinh doanh số: 
	Ngày cấp: 
	Nơi cấp:

	g. Mã số thuế:

	h. Ngành nghề kinh doanh:

	i. Điện thoại liên lạc:
	k. Fax:

	 Hoạt động bình thường
	 Bất thường (nêu rõ lý do):


	2.2. Thông tin về người đại diện cho tổ chức 

	a. Họ và tên (đầy đủ):

	b. Ngày sinh:

	c. Nghề nghiệp:

	d. Quốc tịch:

	đ. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, đường/phố):

	Quận/Huyện/Thị trấn:
	Tỉnh/Thành phố:
	Quốc gia:

	e. Nơi ở hiện tại (số nhà, đường phố):

	Quận/Huyện/Thị trấn:
	Tỉnh/Thành phố:
	Quốc gia:

	g. Số CMT: 
	Ngày cấp: 
	Nơi cấp:

	h. Số hộ chiếu (còn hiệu lực):
	Ngày cấp: 
	Nơi cấp:

	i. Điện thoại cố định: 
	k. Điện thoại di động:

	3. Thông tin về giao dịch 

	a. Thời gian tiến hành giao dịch: vào hồi _______, ngày _____ tháng ____ năm _______

	b. Số tiền giao dịch (loại tiền, ngoại tệ, vàng):

	Bằng số: 
	Bằng chữ:

	c. Số lượng giao dịch;

	Bằng số: 
	Bằng chữ:

	c. Loại BĐS giao dịch:

	4. Thông tin bổ sung 
 

	Phần III
	LÝ DO NGHI NGỜ VÀ NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 

	1. Mô tả giao dịch và lý do nghi ngờ:
 
 

	2. Những công việc đã xử lý liên quan đến giao dịch đáng ngờ:
 
 

	Phần IV
	TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

	 
1.
2.
3.
... 


 
	NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Cán bộ lập báo cáo)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BỘ PHẬN 
(Là người chịu trách nhiệm về PCRT tại tổ chức)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TỔNG GIÁM ĐỐC
(GIÁM ĐỐC)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục 3
Tên Tổ chức báo cáo:
.....................
BÁO CÁO
Tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh bất động sản
(Năm ...)
Kính gửi: ..................................................................................................
- Tên Tổ chức báo cáo: .........................................................................................
- Địa chỉ: .........................................................................; Điện thoại:................... 
- Tên người đại diện:..............................................................................................
Tổ chức báo cáo báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản của .......................................... như sau:
1. Tình hình chung:
2. Về tổ chức cán bộ, bộ phận phòng chống rửa tiền:
3. Các biện pháp phòng chống rửa tiền đã thực hiện:
4. Tổng số giao dịch có giá trị lớn (Có chi tiết phụ lục 1a, 1b kèm theo ):
5. Tổng số giao dịch đáng ngờ (Có chi tiết phụ lục 2 kèm theo):
6. Các giao dịch có áp dụng các biện pháp xử lý (có chi tiết xử lý của từng giao dịch):
7. Kiến nghị.
	
	Đại diện theo pháp luật của
Tổ chức báo cáo
(Ký tên,đóng dấu)


Phụ lục 4
Sở Xây dựng
.....................
BÁO CÁO
Tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh (thành phố).......
(Năm ...)
Kính gửi: ..................................................................................................
 Sở Xây dựng.......báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn tỉnh .......................năm...... như sau:
1. Tình hình chung:
2. Các tổ chức nằm trong diện phải báo cáo:
(Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này)
	STT
	Tên Tổ chức báo cáo
	Địa chỉ
	Tên người đại diện
	Số điện thoại, số Fax
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2..
	 
	 
	 
	 
	 


3. Về số lượng các tổ chức đã thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền 
	STT
	Tên Tổ chức báo cáo
	Địa chỉ
	Tên người đại diện
	Số điện thoại, số Fax
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2..
	 
	 
	 
	 
	 


4. Số lượng các Tổ chức đã báo cáo giao dịch đáng ngờ 
	STT
	Tên Tổ chức báo cáo
	Địa chỉ
	Tên người đại diện
	Số điện thoại, số Fax
	Ghi chú

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2..
	 
	 
	 
	 
	 


5. Các biện pháp phòng, chống rửa tiền đã thực hiện trên địa bàn:
6. Tổng số giao dịch có giá trị lớn do các Tổ chức báo cáo thực hiện: 
	STT
	Tên Tổ chức báo cáo, địa chỉ, người đại diện
	Tổng số giao dịch có giá trị lớn
	Tổng giá trị giao dịch có giá trị lớn (triệu đồng)
	Ghi chú

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 


7. Tổng số giao dịch đáng ngờ do các Tổ chức báo cáo thực hiện :
	STT
	Tên Tổ chức báo cáo, địa chỉ, người đại diện
	Tổng số giao dịch đáng ngờ đã báo cáo
	Tổng giá trị giao dịch đáng ngờ (triệu đồng)
	Ghi chú

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 


8. Các giao dịch đáng ngờ đã xử lý và áp dụng các biện pháp xử lý các giao dịch đó:
	STT
	Tên Tổ chức báo cáo
	Số lượng giao dịch đã xử lý
	Các biện pháp xử lý
	Ghi chú

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 


9. Các nội dung khác
10. Kiến nghị 
	
	Sở Xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)


